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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2353403023658 KhôiTrần Đăng 24/10/2008 6 10.0 9.0 7.0 8.3 8.3 1

2353403023659 NgaHuỳnh Thị Thúy 12/11/2008 5 5.0 5.0 5.0 6.3 5.8 2

2353403023660 NgânNguyễn Thị Kim 18/02/2008 6 5.0 5.0 5.0 6.3 5.8 3

2353403023661 NgânPhan Thị Kim 29/11/2007 5 5.0 5.0 5.0 7.0 6.2 4

2353403023663 NgọcTrần Thị Bích 30/11/2008 6 8.0 6.0 6.0 7.0 6.8 5

2353403023664 NguyênPhan Thị Kim 18/10/2008 6 6.0 5.0 5.0 1.5 5.0 5.2 6

2353403023665 NhânNguyễn Thiện 19/12/2008 6 6.0 7.0 6.0 2.0 5.0 5.5 7

2353403023666 NhiHuỳnh Thị Yến 09/12/2008 5 5.0 5.0 5.0 1.0 5.0 5.0 8

2353403023667 NhưMai Thị Ánh 22/09/2008 6 7.0 5.0 5.0 8.0 7.1 9

2353403023669 QuíNguyễn Thị Ngọc 10/12/2008 5 5.0 6.0 5.0 5.0 5.1 10

2353403023671 TânMai Hồng Nhật 30/11/2008 6 7.0 5.0 5.0 5.3 5.5 11

2353403023672 ThảoNguyễn Thanh 23/05/2008 5 6.0 5.0 5.0 7.0 6.3 12

2353403023673 ThảoThái Thị Phương 15/06/2008 5 6.0 5.0 5.0 6.0 5.7 13

2353403023676 ThưLê Anh 02/08/2008 7 7.0 8.0 6.0 6.5 6.7 14

2353403025255 LamPhan Thị Ngọc 28/09/2008 6 8.0 6.0 6.0 7.0 6.8 15

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 17  3  2025 

Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Thị Hạnh Dao

Trang  1 


